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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/01/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	04
	Phạm Văn Thanh
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	01
	Nguyễn Thùy Trang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	02
	Nguyễn viết hiếu
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	05
	Đinh Thế Tài
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	07
	Cao Thị Ngọc anh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	08
	Lê Văn Ba
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	11
	Nguyễn Văn Nhạc
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	14
	Đinh Công Tiến Luật
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	15
	Trần Phương Nam
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	17
	Hoàng Hoài Thu
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	22
	Lê xuân Chính
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	23
	Nguyễn Đức Hóa
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	28
	Võ Thanh Trung
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14 
	30
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	106
	Đỗ Thị Nhâm
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	109
	Trần Thị Thí
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	110
	Bùi Tuấn Vũ
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	111
	Nguyễn Đình Hùng
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	113
	Lê Văn Hiếu
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	114
	Nguyễn Văn Chương
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	115
	Bùi Xuân Đông
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	119
	Nguyễn Văn Khoa
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	120
	Trương Xuân Quang
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	121
	Trần Đình Sử
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	122
	Nguyễn Hoàng Sang
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	124
	Trần Văn Đạt
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	125
	Võ Thị Thu Trang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28 
	127
	Trần Thị Thanh Hường
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	130
	Nguyễn Hồng Hải
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	131
	Bùi Thị Hồng Lê
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	133
	Phạm Xuân Ngọc
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32 
	136
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


